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Lĩnh vực xét nghiệm:              Vi sinh 

Discipline of medical testing: Microbiology  

 
STT 
No. 

Loại mẫu  
(chất chống đông-nếu có) 

Type of sample  
(anticoagulant-if any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm  
(The name of medical tests) 

Kỹ thuật xét 
nghiệm 

(Technical test) 

Phương pháp xét nghiệm 
(Test method) 

1. 
Nước tiểu 

Urine  

Nuôi cấy, phân lập, định 
danh Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae, 
Staphylococcus aureus  

Culture, isolation and 
identification of 
Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae, 
Staphylococcus aureus  

Nuôi cấy, phân 
lập, định danh 

Culture, isolation 
and identification 

QTKT-NC-01  
(2020) 

(Nuôi cấy, phân lập/ Culture, 
Isolation) 

QTKT-ĐD-11  
(2020) 

(Định danh/ Identification 
Staphylococcus aureus) 

QTKT-ĐD-12 
(2020) 

(Định danh/ Identification 
Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae) 

2. 
Mủ 
Pus  

Nuôi cấy, phân lập, định 
danh Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae, 
Staphylococcus aureus 
Culture, isolation and 
identification of 
Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae, 
Staphylococcus aureus  

Nuôi cấy, phân 
lập, định danh 

Culture, isolation 
and identification 

QTKT-NC-02 
(2020) 

(Nuôi cấy, phân lập/ Culture, 
Isolation) 

QTKT-ĐD-11 
(2020) 

(Định danh/ Identification 
Staphylococcus aureus) 

QTKT-ĐD-12 
(2020) 

(Định danh/ Identification 
Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae) 

3. 

Chủng vi khuẩn 
(Escherichia coli, 

Klebsiella 
pneumoniae, 

Staphylococcus 
aureus) 

Bacteria strain 
(Escherichia coli, 

Klebsiella 
pneumoniae, 

Staphylococcus 
aureus) 

Xác định tính nhạy cảm 
kháng sinh Phương pháp 
khuếch tán trên thạch 

Antibiotic susceptibility 
testing 

Disk diffusion methodology 
method 

Kháng sinh đồ 

Antibiotic 
susceptibility 

testing 

QTKT-KSĐ-08 
(2020) 

 
Ghi chú/ Note: QTKT: Phương pháp do PXN xây dựng/ Laboratory deverlopment method 

            
 


